MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
 “NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU ”
(Thực hiện trong 4 tuần từ ngày:29 /12/2025– 23/1/2026 )     
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT17.  Thực hiện phối hợp các vận động : đi lên, xuống trên mặt phẳng nghiêng , vượt qua chướng ngại vật , leo, trèo, di chuyển trên các mô hình vận động không cần sự hỗ trợ (cs 5)

-Chay nhanh 20m trong 5 - 6 s (cs 6)
	+Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đường ziczac.
+ Chay nhanh 20m trong 5 - 6 giay (cs 6)

	-HĐH:
+Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đường ziczac.
+ Chay nhanh 20m trong 5 - 6 giay (cs 6)


	MT21. Trẻ thực hiện được và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ.  Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình và dán hình vào đứng vị trí ( CS 8)
	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
- Bẻ, nắn
- Lắp ráp
- Xé, cắt vòng cung
- Tô, đồ theo nét
- Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây
	Trong 1 số hoạt động tạo hình và mọi lúc mọi nơi.

	MT 22.Trẻ biết thực hiện các bài tập vận động tổng hợp một cách khéo léo đúng kỷ thuật
	- Bật khép, tách chân - Chạy nhanh 10m.
- Đi, chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
	* HĐH: 
- Bật khép, tách chân - Chạy nhanh 10m.
- Đi, chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh

	                             LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT27. Giải thích mối quan hệ giửa đặc điểm của một số loại động vật với môi trường sống. ( CS 52)
	- Phân loại  con vật theo 2 - 3 dấu hiệu.
-Tìm được đặc điểm chung của 3 hoặc 4 con vật.
+ Một số vật nuôi trong gia đình
+ Động vật sống dưới nước 
+ Động vật sống trong rừng
+ Một số côn trùng và chim
	- HĐH : “Tìm hiểu các con vật sống trong gia đình”(Con gà, con mèo)
+ “Tìm hiểu các con vật sống dưới nước”( tôm, cua,cá).
+ “Tìm hiểu các con vật sống trong rừng” (Con voi, con hổ, con gấu)
+ “Tìm hiểu các con côn trùng và chim ”.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	 MT48.So sánh, thêm bớt trong phạm vi 8 ( CS 43)
	- Đếm trong phạm vi 8 và đêm theo khả năng.
Số 8( T1,2 )
	- Hoạt động học:
+ Thực hành đếm số lượng trong phạm vi 8.
- Hoạt động góc.
- Mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học: “Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 8”
- Hoạt động góc : “Thêm bớt nhóm có 8 con vật”

	MT52. Trẻ biết cách đo độ dài ,  đo dung tích của đối tượng bằng đơn vị đo ước lệ (CS 44)
	-Đo một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. Nhận biết kết quả đo.
	- Hoạt động học:
+Đo một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. Nhận biết kết quả đo.

	MT49. Tách gộp số lượng trong phạm vi 8 (CS42)
	- Tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm
	- Hoạt động học : Số 8(t3)
- Hoạt động chiều
+ “Thực hành tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau trong phạm vi 8”.
- Hoạt động góc.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT58. Trẻ có thể nghe và nhận ra từng tiếng trong câu nói;(CS30)
	- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,..)
- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp hàng ngày.
	- Mọi lúc mọi nơi



	MT64. Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…

	+ Thơ: Mèo đi câu cá ( Thái hoàng Linh), nàng tiên ốc. .. ca dao “con gà cục tác lá chanh...”

	- HĐH:Trẻ đọc biểu cảm bài thơ “mèo đi câu cá”, “nàng tiên ốc”, ca dao “con gà cục tác lá chanh...”
- Hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT65. Nghe và kể lại được nội dung câu chuyện theo trình tự

	+ Chuyện: Chú dê đen  , Cáo thỏ gà trống , Dê con nhanh trí ( Truyện ngụ ngôn Việt Nam), “ai đáng khen nhiều hơn”... 

	- HĐH: Chú dê đen , Cáo thỏ gà trống , Dê con nhanh trí., “ai đáng khen nhiều hơn”... 
- Hoạt động góc thể hiện ở góc phân vai
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT66.Trẻ có khả năng có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện
	- Kể chuyện sáng tạo
- Đóng kịch: “ai đáng khen nhiều hơn”...
	- Kể chuyện sáng tạo
- Đóng kịch: “ai đáng khen nhiều hơn”...

	MT73. Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.(CS 38)

	- Nhận dạng các chữ cái
 I,t,c
	HĐH: LQ Chữ cái i,t,c
- Hoạt động góc:
+ Gạch chân CC đã học.
+ Gắn chữ đã học từ hột hạt,len
- Hoạt động chiều

	                         LĨNH VỰC PHÁT TIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI

	MT91. Trẻ thích ứng với các hoạt động trong môi trường xã hội gần gũi (CS25)
	- Bảo vệ chăm sóc con vật 
- Cho con vật ăn....
- KNS:+ Dạy trẻ KN bảo vệ, chăm sóc vật nuôi trong gia đình
+Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.
	- KNS:+ Dạy trẻ KN bảo vệ, chăm sóc vật nuôi trong gia đình
+Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT105.  Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
Thể hiện cảm xúc ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc( CS60)
	- Hoạt động học : Trẻ hát đúng lời, nhịp, giai điệu của bài hát trẻ đang hát trong chủ đề động vật.
+Chú voi con (Phạm Tuyên), Đàn gà con ( Việt Anh). Bắc kim thang ( DC Nam bộ),Cá vàng bơi (Hà Hải), Con chuồn chuồn (Vũ Đình Lê)...
	HĐH:
+ Chú voi con (Phạm Tuyên), Đàn gà con ( Việt Anh).
Bắc kim thang ( DC Nam bộ),
 Cá vàng bơi (Hà Hải),
Con chuồn chuồn (Vũ Đình Lê)...

	MT106. Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc

	 - Trẻ có những biểu hiện: Vui tươi, nhí nhảnh…..khi nghe các bài hát….
+Tôm cá cua thi tài ( Hoàng Thị Dinh), hoa thơm bướm lượn (Dân ca quan họ Bắc Ninh), lý hoài nam ( Dân ca Bình trị thiên), chú ếch con ( Phan Nhân)
	- Hoạt động học : 
Tôm cá cua thi tài ( Hoàng Thị Dinh), 
Hoa thơm bướm lượn (Dân ca quan họ Bắc Ninh), lý hoài nam ( Dân ca Bình trị thiên), chú ếch con ( Phan Nhân)

	MT108.Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích và sử dụng các dụng cụ âm nhạc theo tiết tấu phù hợp  
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	Hoạt động học :
+Trẻ thể hiện sản phẩm theo ý thích và khả năng của mình.
- Hoạt động góc:
+Góc nghệ thuật.

	MT111.Trẻ biết vẽ và tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ;
	+ Vẽ con gà trống.

	Hoạt động học: “Vẽ con gà trống”.
* Hoạt động góc: Vẽ con vật mà trẻ yêu thích

	MT112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng tạo hình để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	+ Xé dán đàn cá 
+ Nặn con vật theo ý thích 
+Cắt dán mô hình thế giới đại dương
+Cắt dán động vật sống trong rừng.
	* Hoạt động chiều.
Hoạt động học: Xé dán đàn cá, cắt dán mô hình thế giưới đại dương, cắt dán động vật sống trong rừng...

	MT116.Trẻ Có thể dán các hình đúng vị trí cho trước không bị nhăn.
	- Phết hồ đều
- Các chi tiết không trùng lên nhau
- Dán hình vào tranh phẳng không bị nhăn
	-HĐH và mọi lúc mọi nơi, hoạt động góc...
















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
“Động vật nuôi trong gia đình”
(Thực hiên từ ngày: 29/12 – 2/1/2026
	  Thứ     
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
 Chơi
 TDS 
	* Đón trẻ - chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
* Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về những con vật đáng yêu trong gia đình. 
* Thể dục sáng: Tập với bài “ Con cào cào”
* Điểm danh :

	Hoạt động học
	LVPTTCXH
“Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis: Những con vật nuôi trong gia đình”
	   LVPTTC
HĐTD:
“Chạy nhanh 18m trong vòng 10 giây”
Trò chơi : Lộn cầu vồng
	 LVPTNT
LQVT
Số 8(T1)
	  LVPTTM
LQTH
 “Vẽ con gà trống”
	LVPTTM:
HĐAN
VĐ : “Đàn gà trong sân”
NH:“Hoa thơm bướm lượn”.
T/C: Nghe hát thỏ nhảy vào chuồng.

	Chơi 
hoạt động góc ở các góc
	 - Góc xây dựng, lắp ghép : Xây dựng trang trại chăn nuôi .
 - Góc phân vai: Chế biến món ăn, bán hàng thức ăn gia súc, bác sỹ thú y.
 - Góc học tập - sách: Xếp số lượng con vật trong phạm vi 8, chơi chữ cái chữ        số đã học, chơi đôminô, bàn cờ chữ cái…
- Góc nghệ thuật:  Làm đồ dùng gia đình từ nguyên vật liệu mở: Làm con gà, con chó, con mèo…
- Góc thiên nhiên : +Đong đếm số cốc nước trong phạm vi 8.
                               + Chăm sóc cây góc thiên nhiên.
* Dạy trẻ những kỹ năng múa cơ bản.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: +Quan sát thời tiết
 +Nhặt lá xếp hình con vật nuôi trong gia đình      +TN: Làm con vật từ lá cây.
 +Quan sát con gà.                                                +Quan sát vườn rau công đoàn.
-CVĐ:Bịt mắt bắt dê,mèo đuổi chuột,lộn cầu vồng,rồng rắn lên mây, cáo và thỏ...           - Chơi tự chọn: Cô hướng trẻ chơi các trò chơi và bao quát trẻ

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết tên một số món ăn và cách chế biến. Khi ăn biết mời cô mời bạn, không đùa nghịch nói chuyện trong giờ ăn.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ, trong giờ ngủ nằm ngay ngắn không nói chuyện riêng

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới : Tạo dáng các con vật
- Thơ: “Mèo đi câu cá”.
-  KNS:+ Dạy trẻ KN bảo vệ, chăm sóc vật nuôi trong gia đình
- Sinh Hoạt Chuyên Môn
-Thực hiện vở thủ công.




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
Động vật sống dưới nước
(Thực hiên từ ngày: 05/1– 9/1/2026 
	       Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
 Chơi
 TDS 
	* Đón trẻ - chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi
* Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về những con vật sống dưới nước.
* Thể dục sáng: Tập với bài “ Con cào cào”
* Điểm danh :

	Hoạt động học 
	LVPTTCXH
“Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis: Một số động vật sống dưới nước (cá,tôm, cua)
	LVPTTM Tạo hình: Xé dán đàn cá bơi

	LVPTNT 
LQVT
Số 8(T2)
	LVPTNN
LQCC
I,T,C
	LVPTTM:
Âm nhạc.
DVĐ :Cá vàng bơi
NH: Chú ếch con.
T/C: Nhảy theo giai điệu

	Chơi 
hoạt động góc ở các góc
	 - Góc xây dựng, lắp ghép : Xây dựng ao cá
 - Góc phân vai: Chế biến món ăn, bán hàng thức ăn gia súc, bác sỹ thú
 - Góc học tập - sách: Làm ambum về động vật sống dưới nước,gạch chân chữ cái đã học, chơi chữ cái chữ số đã học, chơi đôminô, bàn cờ chữ cái…
- Góc nghệ thuật:  Làm đồ dùng gia đình từ nguyên vật liệu mở: Làm con cá,con cua, con rùa , hát một số bài hát trong chủ đề…
- Góc thiên nhiên :  Đong đếm số cốc nước trong phạm vi 8
                               + Chăm sóc cây góc thiên nhiên.
*Dạy trẻ nhảy Erobich : “ Con Cào Cào và Chú Êch con”.

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích:
+ Quan sát thời tiết                           +Quan sát cây xoài
+Nhặt lá xếp hình con vật nuôi sống dưới nước
+ Quan sát con tôm                           +Trải nghiệm bóc lạc.
 - Chơi vận động: Bịt mắt bắt dê,mèo đuổi chuột,lộn cầu vồng,rồng rắn lên mây, cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: Cô hướng trẻ chơi các trò chơi và bao quát trẻ

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết tên một số món ăn và cách chế biến. Khi ăn biết mời cô mời bạn, không đùa nghịch nói chuyện trong giờ ăn.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ, trong giờ ngủ nằm ngay ngắn không nói chuyện riêng

	Hoạt động chiều
	- Hoàn thành vở thủ công
-Hướng dẫn trò chơi mới.
- Làm quen bài thơ “ nàng tiên ốc”
-  Thực hiện vở toán: Thêm bớt trong phạm vi 8.
- Vệ sinh, vui văn nghê cuối tuần, bình xét bé ngoan



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
Động vật sống trong rừng
(Thực hiên từ ngày: 12/1 – 16/ 1 /2026
	       Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ  Chơi
 TDS
	Đón trẻ - chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi
* Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về những con sóng trong rừng
* Thể dục sáng: Tập với bài “ Con cào cào”
* Điểm danh :

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH:
Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng(Con voi,con hổ, con gấu)
	LVPTC
Thể dục :
“Đi chạy thay đổi tốc độ theo đường zích zắc”

	LVPTNT
LQVT
Số 8(T3)
	LVPTNN
LQVH
Truyện : “Chú dê đen”
	LVPTTM:
Âm nhạc.
DVĐ; Chú voi con ở bản đôn
NH: Lượn tròn lượn khéo
T/C: Hóa Đá

	Chơi 
hoạt động góc ở các góc
	 - Góc xây dựng, Lắp ghép : Xây dựng vườn bách thú 
 - Góc phân vai: Cửa hàng, chế biến thức ăn, bac sỹ thú y
 - Góc học tập - sách: Nối số lượng con vật, chơi chữ cái chữ số đã học, chơi đôminô, bàn cờ chữ cái, gắn chữ, số theo yêu cầu…
- Góc nghệ thuật:  Làm đồ dùng gia đình từ nguyên vật liệu mở: Hát máu nghệ thuật chủ đề, làm con vật từ nguyên liệu mở
- Góc thiên nhiên :  Đong đếm số cốc nước trong phạm vi 8
                               + Chăm sóc cây góc thiên nhiên
*Dạy trẻ nhảy Erobic : “ Con cào cào, chú ếch con”

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: + Quan sát thời tiết
+Nhặt lá xếp hình con vật sống trong rừng.
+Giao lưu trò chơi dân gian.
+Quan sát cây Hoa giấy.                 +Trải nghiệm làm vườn rau.
 -CVĐ: Bịt mắt bắt dê,mèo đuổi chuột,lộn cầu vồng,rồng rắn lên mây, ...
- Chơi tự chọn: Cô hướng trẻ chơi các trò chơi và bao quát trẻ

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết tên một số món ăn và cách chế biến. Khi ăn biết mời cô mời bạn, không đùa nghịch nói chuyện trong giờ ăn.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ, trong giờ ngủ nằm ngay ngắn không nói chuyện riêng.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn chơi đồng dao”hỏi tuổi”
- Dạy trẻ kỹ năng sống: “Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.”
- PTTM : Thực hiện vở thủ công”cắt dán động vật sống trong rừng”
-  Thực hiện vở làm quen với toán: số 8
- SHCM
- Vệ sinh, vui văn nghê cuối tuần, bình xét bé ngoan



[bookmark: _Hlk189898114]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
Côn trùng và một số loài chim
(Thực hiên từ ngày: 19 / 1– 23 /1 /2026
	       Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
 Chơi
 TDS 
	Đón trẻ - chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi
*TC:Cô trò chuyện với trẻ về những con côn trùng và động vật biết bay
* Thể dục sáng: Tập với bài “ Con cào cào”

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH:
Tìm hiểu một số con trùng  
( ong,bướm,
ruồi)

	LVPTTC
Thể dục:
- Ném xa bắng 2 tay- chạy nhanh 15m

	 LVPTTM
Tạo hình:
“Vẽ con vật bé yêu thích”

	LVPTNN
LQCC
Trò chơi chữ cái I,T,C
	LVPTTM:
Âm nhạc.
-Biểu diễn cuối CĐ: “Chú voi con ở bản đôn, cá vàng bơi, Gà trống-mèo con và cún con”
-NDKH: Lý hoài nam
TCVĐ : Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Chơi 
hoạt động góc ở các góc
	 - Góc phân vai: Cửa hàng bán chim cảnh, nấu ăn, bác sỹ thú y
 - Góc xây dựng, Lắp ghép: Xây dựng vườn bách thú.
- Góc nghệ thuật: +  Gấp con ve,  làm mũ múa hình con chim
xé dán về các loại động vật
+ Hát múa, nghe nhạc về các loại chim,ong, bướm.
- Góc học tập/ sách: + Chơi lô tô về các loại chim,côn trùng.
+ làm các bài tập ở góc như: thêm bớt, phân chia các nhóm trong phạm vi 8. 
+ Bù chữ còn thiếu và sao chép từ.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ở góc thiên nhiên
* Cho trẻ trải nghiệm vườn rau.

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ:+Quan sát vườn rau.
+ Xếp lá cây thành con bướm, làm con cào cào từ lá dừa.
+Quan sát thời tiết                                                       +Quan sát cây xoài
+Quan sát sự phát triển của cây.
*TCVD:Mèo và chim sẻ,cáo và thỏ...

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết tên một số món ăn và cách chế biến. Khi ăn biết mời cô mời bạn, không đùa nghịch nói chuyện trong giờ ăn.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ, trong giờ ngủ nằm ngay ngắn không nói chuyện riêng

	Hoạt động chiều
	- Hoàn thành vở làm quen với toán
- Thực hiện vở thủ công”  cắt gấp con gà”
- Hoàn thành vở làm quen chữ cái “ I,T,C”
-Vệ sinh, vui văn nghê cuối tuần, bình xét bé ngoan




